	Hä vµ tªn: ………………………..
Líp: ……………………………......
Tr­êng tiÓu häc kim giang
	§Ò kiÓm tra ®Þnh kú cuèi NĂM

N¨m häc 2015 - 2016

               M«n : Khoa häc- Líp 4

         Thêi gian: 40 phót, kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò
          -------------------------------------




	§iÓm

     ……………….
	NhËn xÐt

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….




PhÇn I (3 ®iÓm):  Tr¾c nghiÖm

 C©u 1 (1®iÓm): Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống trước mỗi ý:


Các biện pháp bảo vệ môi trường là:

	
	Thu gom và xử lí rác, phân hợp lí.

	
	Xả rác bừa bãi.

	
	Chặt phá rừng bừa bãi.

	
	Giảm lượng khí thải độc hại của xe có động cơ chạy bằng xăng, dầu và của nhà máy

	
	Sử dụng bếp đun cải tiến, đun nấu bằng khí bi-ô-ga.


C©u 2(1 ®iÓm): Nối ô chữ ở cột A với ô chữ ở cột B cho phù hợp.


[image: image1]
 C©u 3 (1®iÓm):  Điền các từ còn thiếu trong ngoặc vào các chỗ chấm cho phù hợp:

Chuỗi thức ăn là mối quan hệ về ..................... trong tự nhiên. Sinh vật này ăn ..................... kia và ........... lại là thức ăn của sinh vật khác.


Các chuỗi thức ăn thường bắt đầu từ ................................................................
                    (thực vật, sinh vật, thức ăn, nó)


PhÇn II (7®iÓm): Tù luËn                                                                           
  C©u 1 (3 ®iÓm):  Nêu các biện pháp chống nóng và chống rét cho con người.

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

 C©u 2 (3®iÓm):  Điều gì sẽ xảy ra nếu Trái Đất không được Mặt trời sưởi ấm ?
.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................

 .............................................................................................................................................

C©u 3 (1®iÓm): Em hãy vẽ sơ đồ một chuỗi thức ăn trong tự nhiên mà em biết.
............................................................................................................................................................................................................................................................................................

 .............................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................

-----------------------------------Hết---------------------------------------
	Gi¸o viªn coi kiÓm tra

(KÝ, ghi râ hä tªn)

..............................................


	Gi¸o viªn chÊm kiÓm tra

(KÝ, ghi râ hä tªn)

..............................................



	
	

	
	

	Hä vµ tªn: ………………………..

Líp: ……………………………......

Tr­êng tiÓu häc kim giang
	§Ò kiÓm tra ®Þnh kú cuèi NĂM 
                  NĂM HỌC:  2015 - 2016

             M«n :LÞch sö vµ §Þa lÝ  - Líp 4

Thêi gian: 40 phót, kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò
-------------------------------------


	§iÓm

……………….
	NhËn xÐt

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….




PhÇn I: LÞch sö  (5 ®iÓm):  

A. Tr¾c nghiÖm (1,5®iÓm):  Em hãy khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất.
C©u 1( 0,5 ®iÓm) Nhà Nguyễn thành lập khi nào?:

A. Năm 1802

B. Năm 1226

C. Năm 1789

D. Năm 1858

Câu 2. (1điểm) Nối ý ở cột A với ý ở cột B cho phù hợp:

	A
	
	B

	Bộ luật Hồng Đức
	
	Lý Thánh Tông

	Bộ Luật Gia Long
	
	Quang Trung (Nguyễn Huệ)

	Chiếu Khuyến nông, Chiếu lập học
	
	Lê Thánh Tông

	Đổi tên nước là Đại Việt
	
	Nguyễn Ánh


B. Tù luËn: (3,5®iÓm): 

C©u3 (2 ®iÓm):  Em hãy nêu những dẫn chứng cho thấy các vua nhà Nguyễn không chịu chia sẻ quyền hành cho bất cứ ai để bảo vệ ngai vàng của mình.
…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..........

…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..........

…………………………………………………………………………………………..…

C©u4 (1,5 ®iÓm): . Em hãy kể lại chiến thắng của nghĩa quân Tây Sơn tiêu diệt chính quyền họ Trịnh.

…………………………………………………………………………………………......

…………………………………………………………………………………………......

…………………………………………………………………………………………......

…………………………………………………………………………………………......

PhÇn II: §Þa lÝ (5 ®iÓm):  

A. Tr¾c nghiÖm (1,5®iÓm):  

C©u 1( 0,5 ®iÓm):  Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất.


Nguyên nhân dẫn đến cạn kiệt nguồn hải sản ven bờ ở nước ta là:

A. Do đánh bắt cá bừa bãi.

B. Do ô nhiễm môi trường biển

C. Do đánh bắt cá bằng mìn, bằng điện, ....

D. Tất cả các ý trên.

C©u 2 ( 1 ®iÓm): Điền các từ trong ngoặc vào các chỗ chấm dưới đây cho đúng khi nói về thành phố Cần Thơ.

Thành phố Cần Thơ nằm bên bờ ...................., ở trung tâm đồng bằng ....................................... Nhờ có vị trí địa lí ........................., Cần Thơ đã trở thành ......................... kinh tế, văn hóa, khoa học quan trọng. Đây là nơi tiếp nhận nhiều mặt hàng nông sản, thủy sản của đồng bằng sông Cửu long để chế biến và ......................

                            (sông Cửu Long, xuất khẩu, sông Hậu, trung tâm, thuận lợi)

B. Tù luËn: (3,5®iÓm): 

C©u3( 2®iÓm): Em hãy nêu những dẫn chứng cho thấy biển của nước ta rất phong phú về hải sản

…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..........

…………………………………………………………………………………………......

…………………………………………………………………………………………......

…………………………………………………………………………………………......

C©u4( 1,5 ®iÓm): Nêu các điều kiện thuận lợi để đồng bằng Nam Bộ trở thành vùng sản xuất lúa gạo, trái cây và thủy sản lớn nhất nước ta.
…………………………………………………………………………………………......

…………………………………………………………………………………………......

…………………………………………………………………………………………......

	Gi¸o viªn coi kiÓm tra

(KÝ, ghi râ hä tªn)

..............................................


	Gi¸o viªn chÊm kiÓm tra

(KÝ, ghi râ hä tªn)

.............................................

	TRƯỜNG TH KIM GIANG


	HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ

BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI NĂM

NĂM HỌC 2015 – 2016

MÔN KHOA HỌC– LỚP 4


PhÇn I (3 ®iÓm):  Tr¾c nghiÖm

 C©u 1 (1®iÓm): Mỗi ý đúng được 0,2 điểm. Thứ tự điền là: Đ-S-S-Đ-Đ
C©u 2(1 ®iÓm): Mỗi ý đúng được 0,25 điểm


[image: image2]
 C©u 3 (1®iÓm):  Điền đúng mỗi từ được 0,25 điểm.

Chuỗi thức ăn là mối quan hệ về thức ăn trong tự nhiên. Sinh vật này ăn sinh vật  kia và nó lại là thức ăn của sinh vật khác.


Các chuỗi thức ăn thường bắt đầu từ thực vật.
PhÇn II (7 ®iÓm): Tù luËn                                                                           
  C©u 1 (3 ®iÓm):  Nêu đúng các biện pháp chống nóng (1,5 điểm)


*Biện pháp chống nóng cho người: Bật quạt điện, ở nơi thoáng mát, tắm rửa sạch sẽ, ăn những loại thức ăn mát, bổ, uống nhiều nước hoa quả, mặc áo quần mỏng.
Nêu đúng các biện pháp chống rét cho con người (1, 5 điểm).
* Biện pháp chống rét cho người: Sưởi ấm, nơi ở kín gió, ăn nhiều chất bột đường, mặc quần áo ấm, luôn đi giày, tất, găng tay, đội mũ len,…
· C©u 2 (®iÓm):  Mỗi ý trả lời đúng được 0,5 điểm.
· Trái đất sẽ không có sự sống

· Gió ngừng thổi

· Nước đóng băng

· Trái đất trở thành một hành tinh chết.

C©u 3 (2®iÓm): HS vẽ đúng sơ đồ về chuỗi thức ăn được 2 điểm.
* Lưu ý: Bài làm không có điểm lẻ. Bài được 10 điểm phải đảm bảo yêu cầu: làm đúng yêu cầu của đề; trình bày khoa học,sạch sẽ, chữ viết chữ đẹp.
	TRƯỜNG TH KIM GIANG


	HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ

BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI NĂM

NĂM HỌC 2015 – 2016

MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ– LỚP 4


PhÇn I: LÞch sö  (5 ®iÓm):  

A. Tr¾c nghiÖm (1,5®iÓm):  
C©u 1( 0,5 ®iÓm) Ý A. 

Câu 2. (1điểm) Nối đúng mỗi ý được 0,25 điểm.
	A
	
	B

	Bộ luật Hồng Đức
	
	Lý Thánh Tông

	Bộ Luật Gia Long
	
	Quang Trung (Nguyễn Huệ)

	Chiếu Khuyến nông, Chiếu lập học
	
	Lê Thánh Tông

	Đổi tên nước là Đại Việt
	
	Nguyễn Ánh


B. Tù luËn: (3,5®iÓm): 

C©u3 (2 ®iÓm): 

Các vua nhà Nguyễn không đặt ngôi hoàng hậu, bỏ chức tể tướng, tự mình điều hành mọi việc hệ trọng trong nước từ trung ương đến địa phương, từ việc đặt pháp luật đến việc tổ chức các kì thi Hội, từ việc thay đổi các quan trong triều, điều động quân đi đánh xa đến việc trực tiếp điều hành các quan đứng đầu tỉnh... đều do vua quyết định.

C©u4 (1,5 ®iÓm): 

Nghĩa quân Tây Sơn tiến nhanh như vũ bão về kinh thành Thăng Long. Quân Trịnh vì khinh thường quân Tây Sơn nên không kịp trở tay. Quân sĩ phần bị giết, phần bỏ chạy, tướng sĩ không dám đánh trả. Quân Trịnh đại bại, Trịnh khải cởi bỏ áo chúa chạy, bị dân bắt trói nộp cho quân Tây Sơn.
PhÇn II: §Þa lÝ (5 ®iÓm):  

A. Tr¾c nghiÖm (1,5®iÓm):  

C©u 1( 0,5 ®iÓm):  D. Tất cả các ý trên.

C©u 2 ( 1 ®iÓm): Điền đúng mỗi  từ được 0,2 điểm.

Thành phố Cần Thơ nằm bên bờ  sông Hậu ở trung tâm đồng bằng sông Cửu Long. Nhờ có vị trí địa lí thuận lợi, Cần Thơ đã trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học quan trọng. Đây là nơi tiếp nhận nhiều mặt hàng nông sản, thủy sản của đồng bằng sông Cửu long để chế biến và xuất khẩu.
B. Tù luËn: (3,5®iÓm): 

C©u3( 2 ®iÓm): 
- Vùng biển nước ta rất giàu hải sản. Riêng cá cũng xó tới hàng nghìn loài, trong đó có rất nhiều loài cá ngon nổi tiếng như cá chim, cá thu, cá nhụ, cá hồng, ... Ngoài ra có còn hàng chục loài tôm, có một số loại tôm có giá trị như tôm hùm, tôm he.,.. Ngoài tôm, cá, biển nước ta còn có nhiều hải sản quý như hải sâm, bào ngư, sò huyết, đồi mồi, ốc hương...
C©u4( 1,5 ®iÓm): 
-  Diện tích đồng bằng lớn nhất nước ta.

· Nhờ có đất đai màu mỡ.

· Khí hậu nóng ẩm

· Người dân cần cù lao động.

· Vùng biển có nhiều cá, tôm và các hải sản khác

-     Mạng lưới sông ngòi dày đặc.

· Người dân có nhiều kinh nghiệm trong việc nuôi trồng và đánh bắt thủy sản.

* Lưu ý: Bài làm không có điểm lẻ. Bài được 10 điểm phải đảm bảo yêu cầu: làm đúng yêu cầu của đề; trình bày khoa học,sạch sẽ, chữ viết chữ đẹp.
 Lạc đà, cáo, voi





Bạch dương, thông, hoa tuy líp





Gấu Bắc cực, chim cánh cụt, cừu





Xương rồng, phi lao, cỏ tranh 





Cây, con vật xứ nóng





Cây, con vật xứ lạnh





 Lạc đà, cáo, voi





Bạch dương, thông, hoa tuy líp





Gấu Bắc cực, chim cánh cụt, cừu





Xương rồng, phi lao, cỏ tranh 





Cây, con vật  xứ nóng





Cây, con vật xứ lạnh








